
STT Loại văn bản

I Văn bản chỉ đạo điều hành

1
Quyết định số 1871/QĐ-UBND ngày 23/6/2022 về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo về 

Chuyển đổi số

2
Quyết định số 24/QĐ-BCĐ ngày 30/3/2022 của Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số về Quy 

chế hoạt động của Ban chỉ đạo về Chuyển đổi số

3
Quyết định số 25/QĐ-BCĐ ngày 30/3/2022 của Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số về  Kế 

hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo về Chuyển đổi số

4

Quyết định số 1299/QĐ-UBND ngày 15/4/2022 về phê duyệt Chương trình hỗ trợ doanh 

nghiệp nhỏ và vừa tham gia chuyển đổi số thành phố Cần Thơ đến năm 2025, định hướng 

đến năm 2030

5
Quyết định số số 1611/QĐ-UBND ngày 04/4/2022 ban hành Quy chế quản lý, vận hành 

và sử dụng hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến thành phố Cần Thơ

6
Quyết định số 2088/QĐ-UBND ngày 14/07/2022 ban hành Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi 

số thành phố Cần Thơ

7
Quyết định số 3813/QĐ-UBND ngày 04/11/2022 phê duyệt danh mục ngành, nghề ưu 

tiên đầu tư vào Khu Công nghệ thông tin tập trung thành phố Cần Thơ

8

Quyết định số 3611/QĐ-UBND ngày 11/10/2022 về việc thành lập Tổ phân tích dữ liệu 

phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo cơ quan các cấp hành chính trên địa 

bàn thành phố

9
Quyết định số 38/2022/QĐ-UBND ngày 15/12/2022 quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông

10
Quyết định số 1242/QĐ-UBND ngày 12/4/2022 kiện toàn Đội Ứng cứu sự cố an toàn 

thông tin mạng, trong cơ quan nhà nước thành phố Cần Thơ

11
Quyết định số 1749/QĐ-UBND ngày 17/6/2022 Quy chế quản lý, sử dụng hệ thống thông 

tin giải quyết thủ tục hành chính thành phố Cần Thơ

12

Quyết định số 3383/QĐ-UBND ngày 12/9/2022 ban hành Quy chế lập, thẩm định, phê 

duyệt và quản lý dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin, hoạt động ứng dụng công 

nghệ thông tin

13
Quyết định số 1279/QĐ-UBND ngày 15/6/2021 về phát triển thương mại điện tử thành 

phố Cần Thơ giai đoạn 2021-2025

II Chương trình/Kế hoạch

14

Kế hoạch số 266/KH-UBND ngày 31/12/2021 Ứng dụng các công nghệ mới của cuộc 

Cách mạng, công nghiệp lần thứ 4 phục vụ phát triển kinh tế - xã hội thành phố Cần Thơ 

,giai đoạn 2021-2025

15

Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 20/03/2022 triển khai đề án phát triển ứng dụng dữ liệu 

về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia gđ 20 2022-

2025 tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn TPCT

16

Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 24/03/2022 triển khai thực hiện Chương trình số 26-

CTr/TU ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Thành ủy về cải cách hành chính trọng tâm là 

xây dựng chính quyền điện tử hành động, phục vụ

17

Kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 05/4/2022 về thực hiện Chương trình số 24-CTr/TU 

ngày 31/12/2021 của Thành ủy Cần Thơ về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, khởi nghiệp 

đổi mới sáng tạo, tài năng trẻ giai đoạn 2021-2030

18
Chương trình số 05/CTr-UBND ngày 17/02/2022 về phát triển thương mại điện tử thành 

phố Cần Thơ năm 2022

PHỤ LỤC I. DANH SÁCH VĂN BẢN CHUYỂN ĐỔI SỐ

(Kèm theo Báo cáo số………/BC-STTTT  ngày….. tháng     năm 2022 của Sở Thông tin và 

Truyền thông)



19

Kế hoạch số 83/KH-UBND ngày 14/04/2022 Tổ chức thi đánh giá năng lực ứng dụng 

công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động quản lý, điều hành của cán bộ, công 

chức lãnh đạo, quản lý năm 2022

20

Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 14/04/2022 Phát động thi đua “Thực hiện công tác kiểm 

soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông, thực hiện thủ tục 

hành chính trên môi trường điện tử năm 2022”

21

Kế hoạch số 86/KH-UBND ngày 15/4/2022  về triển khai thực hiện Quyết định số 

1813/QĐ-TTg ngày 28/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển 

thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt nam giai đoạn 2021-2025

22

Kế hoạch số 89/KH-UBND ngày 19/04/2022 triển khai thực hiện Đề án ,“Xây dựng Y tế 

thông minh, trọng tâm là Y tế cộng đồng giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn thành phố 

Cần Thơ

23

Kế hoạch số 95/KH-UBND ngày 27/04/2022 tổ chức thực hiện Quyết định số 895/QĐ-

TTg ngày 09/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Khu công nghệ thông tin 

tập trung TP.Cần Thơ

24
Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 29/04/2022 về triển khai phát triển nền tảng địa chỉ số 

quốc gia gắn với bản đồ số tại thành phố Cần Thơ

25
Kế hoạch số  số 98/KH-UBND ngày 06/05/2022 về ứng dụng công nghệ thông tin thực 

hiện số hóa trong nông nghiệp giai đoạn 2022-2025

26

Kế hoạch số 99/KH-UBND ngày 10/05/2022 triển khai thực hiện Đề án số 06-ĐA/TU 

ngày 25 tháng 12 năm 2021 của Thành ủy Cần Thơ phát triển hạ tầng giao thông và 

logistics trên địa bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng giai đoạn 

2026 - 2030

27
Kế hoạch số 102/KH-UBND ngày 13/05/2022 thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền 

tảng số quốc gia phục vụ chuyển đổi số, phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số

28

Kế hoạch số 103/KH-UBND ngày 16/05/2022 triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao nhận 

thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025 

định hướng đến năm 2030” trên địa bàn thành phố Cần Thơ

29

Kế hoạch số 104/KH-UBND ngày 16/05/2022 về kế hoạch thực hiện Đề án Nâng cao 

nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số năm 2022 trên 

địa bàn thành phố Cần Thơ

30

Kế hoạch số 127/KH-UBND ngày 07 tháng 6 năm 2022 triển khai thực hiện Chương 

trình chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến 

năm 2030 trên địa bàn thành phố

31
Kế hoạch số 139/KH-UBND ngày 22/6/2022 phát triển doanh nghiệp công nghệ số trên 

địa bàn thành phố Cần Thơ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

32
Kế hoạch số 140/KH-UBND ngày 22/06/2022 phát động phong trào thi đua "Chuyển đổi 

số đến năm 2025"

33

Kế hoạch số 146/KH-UBND ngày 06/7/2022 về thực hiện Đề án 09-ĐA/TU ngày 

29/12/2021 giáo dục thông minh và học tập suốt đời, trọng tâm là học ngoại ngữ giai 

đoạn 2021-2030 trên địa bàn thành phố Cần Thơ

34
Kế hoạch số 206/KH-UBND ngày 05/10/2022 về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng 

Ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm 2022 trên địa bàn thành phố Cần Thơ

35
Kế hoạch số 216/KH-UBND ngày  21/10/2022 Phát triển hạ tầng số trên địa bàn thành 

phố Cần Thơ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030


